
Check list chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hoá cao
Họ tên BN:

Chẩn đoán (ICD):

Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp trên HSBA:                                BS điều trị chính:                                                                

TT Hạng mục 
kiểm tra

Nội dung 
kiểm tra

MS 
tiêu chí Tiêu chuẩn/ Yêu cầu đạt được

Kết quả Mô tả 
tình 

trạng 
không 

đạt

Ghi chú
Đạt/Có

Không 
đạt/ 

Không có

Không áp 
dụng

1 Đánh giá và 
chẩn đoán

Đánh giá

1.1*
Ghi nhận được triệu chứng của 
XHTH cao:
 nôn ra máu, đại tiện phân đen

1.2*

Chỉ định xét nghiệm máu cần 
thiết: tổng phân tích tế bào 
máu, sinh hóa cơ bản: chức
 năng gan thận

1.3
Đánh giá tình trạng mất máu: 
huyết động,
 thang điểm Blatchford

Chẩn đoán và 
phân loại 
(nếu có)

1.4* Chỉ định nội soi tiêu hóa trên 
đúng

1.5* Tuân thủ đúng quy trình nội soi 
tiêu hóa trên

1.6*

Nhận định đúng tính chất xuất 
huyết (cấp tính, mới xảy ra, 
không xuất huyết- phân loại
 Forrest)



2 Điều trị

Xử trí cấp 
cứu ( nếu có)

2.1* Đặt đường truyền tĩnh mạch, bù 
dịch

2.2*
Bảo vệ đường thở, đặt sonde dạ 
dày, bổ
 sung oxy

2.3
Truyền các chế phẩm của máu: 
khối hồng
 cầu, tiểu cầu, plasma

2.4
Các thuốc giúp cầm máu 
(octreotide,
 vasopressin)

2.5 Dự phòng kháng sinh
Phương pháp 
điều trị (bao 
gồm điều trị 
toàn diện, 

phối hợp đa 
ngành: dinh 

dưỡng, 
PHCN...)

2.6*
Nội soi tiêu hóa và can thiệp 
nội soi đúng
 chỉ định

2.7 Điều trị PPI liều cao 72h

2.8
Điều trị kháng sinh, thuốc co 
mạch ở bệnh
 nhân xơ gan

Theo dõi và 
xử trí tai biến 
/biến chứng 
(thuốc, thủ 

thuật...)

2.9*

Theo dõi và xử trí tai biến / 
biến chứng đúng, kịp thời

3 Theo dõi sau 
ra viện

Tiêu chuẩn 
xuất viện

3.1*
Người bệnh đã cầm máu thành 
công, huyết
 động ổn định

3.2 Người bệnh không có dấu hiệu 
thiếu máu



3 Theo dõi sau 
ra viện Hướng điều 

trị tiếp theo 3.3* Đơn thuốc ngoại trú và kế 
hoạch tái khám

Giáo dục sức 
khoẻ bệnh 

nhân

3.4 Tư vấn chế độ ăn và sinh hoạt

3.5
Tư vấn các dấu hiệu cảnh báo 
cần quay lại
 tái khám sớm

Tổng tiêu chí 20
Số tiêu chí dấu* 11

Số tiêu chí thường áp dụng
Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí thường

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí dấu *
Xếp loại 2 tiêu chí


